[bookmark: _GoBack]Full name: ____________________Class: 8 a                Week2/ 2021
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
UNIT 1: My friends
LESSON 4: READ
A.New words
character ( n ) : tính cách

sociable (adj)   hòa đồng

generous ( adj ) : rộng lượng, hào phóng

orphanage ( n ) : trại mồ côi

reserved ( adj ) : kín đáo, dè dặt

joke ( n ) : lời nói đùa

sense of humor: óc hài hước

annoy ( v ) : làm bực mình

Ba is talking about his friends.
I am lucky enough to have a lot of friends. Of all my friends, Bao, Khai, Song are the ones I spend most of my time with. Each of us, however, has a different character.
Bao is the most sociable. He is also extremely kind and generous. He spends his free time doing volunteer work at a local orphanage, and he is a hard-working student who always gets good grades.
Unlike Bao, Khai and Song are quite reserved in public. Both boys enjoy school, but they prefer to be outside the classroom. Song is our school’s star soccer player, and Khai likes the peace and quiet of the local library.
I am not as outgoing as Bao, but I enjoy telling jokes. My friends usually enjoy my sense of humor. However, sometimes my jokes annoy them.
Although we have quite different characters, the four of us are very close friends.

B.Answer the questions

a) How does Ba feel having a lot of friends ?
b) Who is the most sociable ?
c) Who likes reading ?
d) What is a bad thing about Ba’s jokes ?
e) Where  does Bao spend his free time ?
f) Do you and your friends have the same or different character ?


KEYS:


a) How does Ba feel having a lot of friends?
=> He feels lucky enough to have a lot of friends.
b) Who is the most sociable?
=> Bao is the most sociable.
c) Who likes reading?
=> Khai likes reading.
d) What is a bad thing about Ba's jokes?
=> Sometimes Ba's jokes annoy his friends.
e) Where does Bao spend his free time?
=> He spends his free time at a local orphanage.
f) Do you and your close friends have the same or different characters?
=> Yes, I and my close friends have the same characters. We like quiet places.

                                    Lesson 5: Write
A. Structures.
1. Hỏi – trả lời về vẻ bên ngoài ( apprearance) 
 What do you look like?
   I am tall and handsome.
What + do / does + S + look like?
       S + tobe + adj 
EX: 1. She / slim and beautiful.
         2. Ba / short and fat
2. Hỏi – trả lời về tính nết  ( character)  
What are you like?
    I am sociable and generous.
What + tobe + S + like?
       S + tobe + adj 
EX: 1. She / humorous and helpful.
2. Ba / outgoing.
B. 1. Read the information about Tam.
Name:  Le Van Tam
Age: 14
Appearance: tall, thin, short black hair
Characters: Sociable, humorous, helpful
Address: 26 Tran Phu Street, Ha Noi
Family: mother, father, elder brother- Hung
Friends: Ba, Bao
His name is Le Van Tam. He is fourteen  years old. He lives at 26 Tran Phu Street in Ha Noi with his mother, father and his elder brother, Hung. He is tall and thin and has short black hair. He is sociable, humorous and helpful. His best friends are Ba and Bao . 
2. Practice: Answer the questions
(1) What’s his name?
 His name’s Tam
(2) How old is he?
 He is 14
(3) What does he look like?
 He is tall and thin. He has short black hair.
(4) What is he like?
He’s sociable,  humorous and helpful
(5) Where does he live?
At 26 Tran Phu street, Ha Noi
(6) Who does he live with?
 He lives with his mother,  father and an elder brother
(7) Who are his close friends?
 Ba and Bao
3. Now write a paragraph about partner:
Name: Nguyen Mai Linh
Age: 13
Address: 24 Nguyen Du Street, Ho Chi Minh City
Family: father, mother and younger sister
Appearance: tall and slim, long straight black hair, a fair complexion
Characters: sociable, humorous and kind
Hobbies: listening to music, playing the piano and learning English
Future Dream: Becoming a flight attendant
Close Friends: Phuong, Hai Anh, Dung


III. Language focus 3
A. Vocabulary:
A planet  : Thái dương hệ
Mars       : sao Hoả
Mercury  : sao Thuỷ
Silly        :  ngớ ngẩn
 Set (v): lặn
Rise (v): mọc
B.GRAMMAR:
I - Cách dùng của thì hiện tại đơn

1. Diễn tả những hành động lặp đi lặp lại hay thói quen
Ví dụ:
We go to the cinema every Sunday. 
 (Chúng tôi đi xem phim vào mỗi Chủ nhật.)

2. Miêu tả lịch trình hoặc chương trình (ngụ ý tương lai)
Ví dụ:
Oh no! The train leaves at five. 
 (Ôi không! Tàu sẽ rời đi lúc 5 giờ.)
The cartoon starts at 7:45 p.m. 
 (Bộ phim hoạt hình bắt đầu lúc 7:45 tối.)

3. Miêu tả thực tế hoặc sự thực hiển nhiên
Ví dụ:
She works as a nurse. 
 (Cô ấy là một y tá.)
The sun rises in the east. 
 (Mặt trời mọc ở đằng đông.)

4. Miêu tả các trạng thái ở hiện tại.
Ví dụ:
I am hungry. 
 (Tôi đói.)
I am not happy. 
 (Tôi không vui.)

5. Sử dụng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian tương lai bắt đầu với as soon as, when, until, v.v.
Ví dụ:
We will wait until she comes. 
 (Chúng tôi sẽ chờ cho đến khi cô ấy đến.)
Tell her that I will call as soon as she arrives home. 
 (Hãy nói với cô ấy là tôi sẽ gọi ngay khi cô ấy về tới nhà.)
My mom will open the door when he comes. 
 (Mẹ tôi sẽ mở cửa khi anh ấy đến.)
II>Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn
1.Cách dùng.
Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
Ví dụ: Yesterday, I didn’t do homework. ( Ngày hôm qua tôi đã không làm bài tập về nhà).
2. Các trạng từ nhận biết
yesterday, ago, last month/day/year…. , when ( trong câu kể)
3.Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE”
+) S + was/ were.
-) S + was/were + not .
?) Were/ Was + S ?
- Yes, I/ he/ she/ it + was
- No, I/ he/ she/ it + wasn’t.
- Yes, we/ you/ they + were.
- No, we/ you/ they + weren’t.
4. Thì quá khứ đơn với động từ thường
+) S + V-ed.
-) S + did not + V (nguyên thể).
?) Did + S + V(nguyên thể)?
- Yes, S + did.
- No, S + did + not.
 III. Cách sử dụng của cấu trúc với enough
Cấu trúc với enough được dùng để diễn tả ý: cái gì đủ hoặc không đủ để làm gì.
Ví dụ:
I am tall enough to reach the shelf.  (Tôi đủ cao để với tới cái giá đó.)
He ran fast enough to catch the bus.  (Anh ta đã chạy đủ nhanh để bắt xe buýt.)
I don’t have enough money to buy that dress.  (Tôi không có đủ tiền để mua cái váy đó.)

S + V (be) + Adj + enough + to V
C. MORE EXERCISE
1. Complete the paragraphs
a) Hoa (0) lived in Hue last year, but now she (1)………(live) in Ha Noi. Yesterday, Hoa’s friend Nien (2)………(send) Hoa a letter. Nien (3)…….(be) Hoa’s neighbor when Hoa lived in Hue. She (4)……….(be) younger than Hoa.
b) Lan (0) is Hoa’s best friend .The two girls (1)……..(be) in the same class at Quang Trung school. Last year, Hoa (2)……… (come) to the school for the first time. Lan (3)………..(show) her around and (4) ……….(introduce) her to many friends. 
b) Complete the dialogue
Be  move  set  rise go
Ba is helping his young cousin Tuan with some home work 
Ba     : What do you know the sun Tuan ?
Tuan :The sun ………in the east and (1)………the west.
Ba     : Can you tell me anything about the other planets ?
Tuan : I know something about the Earth. It (2)……....around the sun.
Ba     : Yes, and the moon (3)………  around the Earth.
Tuan : Where is Mars, Ba ?
Ba     : It (4)……….near the sun.
Tuan : No, it’s silly! That (5)……..Mercury. Mars (6)………. near the Earth.

2. Look at the picture. Ask and answer the questions
a/ How many people are there in the picture?
b/ What does each person look like?
c/ What is each person wearing?
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3. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough.
(Hoàn thành hội thoại. Sử dụng (not) adjective + enough.)
a)
Hoa: Can you put the groceries in your bag?
Lan: No. It is not big enough to carry everything.    (big)
b)
Hoa: Is Ba going to drive his father's car?
Lan: Don't be silly! Ba is …………………to drive a car.    (old)
c)
Hoa: Do you need any help?
Lan: No, thanks. I'm …………….. to lift this box.    (strong)
d)
Hoa: Why don't you join our English Speaking Club?
Lan: I don't think my English is ………………… to be a member.    (good)
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